
BÁO CÁO SỐ LIỆU CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Đoàn Cơ quan 

Thành đoàn

Đoàn Cơ quan 
Liên đoàn Lao 
động Thành 

phố

Đoàn Văn 
phòng Thành 

ủy

Đoàn Văn 
phòng Ủy ban 

Nhân dân 
Thành phố

Đoàn Sở Ngoại 
vụ Thành phố

Đoàn Sở Nội 
vụ Thành phố

Đoàn BQL 
Đường sắt đô 

thị

Đoàn Sở Khoa 
học và Công 
nghệ Thành 

phố

Đoàn Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Thành 

phố

Đoàn Sở Tài 
nguyên và Môi 
trường Thành 

phố

Đoàn Trung 
tâm Chống 
ngập nước 
Thành phố

Đoàn Sở Xây 
dựng Thành 

phố

Đoàn Viện 
Nghiên cứu 
Phát triển 
Thành phố

Đoàn BQL Khu 
Nông nghiệp 

Công nghệ cao 
Thành phố

BQL An toàn 
thực phẩm 
Thành phố

Đoàn Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 

Thành phố

Đoàn Chi cục 
Chăn nuôi và 
Thú y Thành 

phố

Đoàn Chi cục 
Quản lý Thị 

trường Thành 
phố

Đoàn Sở Công 
thương Thành 

phố

Đoàn Cơ quan 
Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Thành 

phố

Đoàn Sở Văn 
hóa và Thể 
thao Thành 

phố

Đoàn Báo Sài 
Gòn Giải 

phóng

Đoàn Đài 
Tiếng nói Nhân 
dân Thành phố

Đoàn Đài 
Truyền hình 
Thành phố

Đoàn Sở 
Thông tin và 
Truyền thông 

Thành phố

Đoàn Sở Du 
lịch Thành phố

Đoàn Cục 
Thuế Thành 

phố

Đoàn Bảo 
hiểm xã hội 
Thành phố

Đoàn Cục 
Thống kê 
Thành phố

Đoàn Kho bạc 
Nhà nước 
Thành phố

Đoàn Sở Tài 
chính Thành 

phố 

Đoàn Sở Kế 
hoạch và Đầu 
tư Thành phố

Đoàn Sở Tư 
pháp Thành 

phố

Đoàn Cục Thi 
hành án Dân 
sự Thành phố

Đoàn Đoàn 
Luật sư Thành 

phố
Đoàn Thanh 

tra Thành phố

Đoàn Tòa án 
Nhân dân 
Thành phố

Đoàn Viện 
Kiểm sát Nhân 
dân Thành phố

Chi đoàn BQL 
ĐTXD Công 

trình Giao thông 
đô thị TP

Chi đoàn 
BQLĐTXD Công 
trình Nâng cấp 

đô thị TP

Chi đoàn BQL 
Khu CV

Lịch sử - Văn 
hóa Dân tộc

Chi đoàn BQL 
Khu Thủ 

Thiêm

Chi đoàn BQL 
Khu đô thị Tây 

Bắc

Chi đoàn Ban 
đổi mới quản lý 
Doanh nghiệp 

Thành phố

Chi đoàn Quỹ 
Phát triển Nhà 
ở Thành phố

Chi đoàn 
Trung tâm Xúc 
tiến Thương 
mại và Đầu tư

Chi đoàn Nhà 
xuất bản Tổng 

hợp Thành 
phố

Chi đoàn Ban 
Tuyên giáo 
Thành ủy

Chi đoàn Cơ 
quan Đảng ủy 

Khối

Chi đoàn Hiệp 
hội Doanh 

nghiệp Thành 
phố

Chi đoàn Hội 
Chữ Thập đỏ 

Thành phố

Chi đoàn Hội 
Nông dân 
Thành phố

Chi đoàn Liên 
hiệp các Tổ 

chức hữu nghị 
Thành phố

Chi đoàn Liên 
minh Hợp tác 
xã Thành phố

(Số liệu tính từ 15/10/2017 dến 10/6/2018)
TT Nội dung Đơn vị tính Tổng

1 Tổng số thanh niên tại đơn vị người 683 3 312 45 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 58 49 4 0 5 0 0 0 0 0 109 4 0 0 23 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Tổng số đoàn viên hiện nay đoàn viên 3754 370 312 45 36 50 133 41 196 66 89 41 104 134 254 77 39 65 58 49 152 45 32 120 85 30 172 84 109 153 36 79 32 153 116 12 7 12 12 10 4 11 25 28 13 7 17 6 6 27

3 Số đoàn viên trên 30 tuổi (tính đến 30/4/2018) đoàn viên 1626 102 153 38 19 37 48 27 102 33 41 17 22 65 101 60 14 31 32 35 63 22 91 25 15 60 23 44 121 15 13 38 36 0 5 1 1 8 2 7 22 6 6 6 9 3 0 7

4 Tổng số đoàn viên nữ đoàn viên 1762 189 83 20 18 19 62 25 94 20 34 22 58 50 31 11 40 45 20 67 22 74 60 16 139 53 50 87 24 24 114 86 7 4 7 5 4 2 6 16 18 12 4 8 5 4 3

5 Tổng số đoàn viên kết nạp mới từ 15/10/2017 đến nay người 67 13 23 3 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

6
Tổng số CLB, Đội nhóm hiện có đơn vị 74 19 0 0 0 2 0 7 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 0 2 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

Số thành viên người 926 220 0 0 0 36 0 32 0 20 45 10 20 0 0 0 0 4 29 50 20 10 40 20 18 40 56 20 0 25 32 110 30 0 0 0 8 0 0 0 25 0 0 0 0 6 0

7
Chương trình rèn luyện 

đoàn viên

Số chi đoàn triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn 
viên

chi đoàn 235 27 12 2 5
3 1 8

2
9 4

6 2
6

6 12 8 2 6
3

3 9 2 2 7 7 3 21
8

4 10 3 3 9 5
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

Số đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn 
viên

đoàn viên 3691 370 312 45
36 50 129

41
196 66

89 41
104

134 250 77 39 66
58

49 152 45 32 120 85 30 172
84

109 153 36 32 176 116
12

7 12 12 10 4 11 25 28 13 7 17 6 6
27

8
Tổng số đoàn viên đã hoàn thành 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung tại đơn vị (tính trên 

tổng số Đoàn viên tại đơn vị)
đoàn viên 46198 357 284 45

34 0 129
41

90 47
89 41

87
110 233 77 39 65

12
3 39 12 10 0 80 138

84
109 119 36 32 176

12
5 12 11 10 4 10/11 25 28 13 7 17 4 6

12

9 Giới thiệu ĐVUT sang Đảng

Tổng số đoàn viên ưu tú hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức 

về Đảng
đoàn viên 462 40 45 3 3

10 10 10
2

28 14
10

32
9 12 3 0

1
4 18 6 6 28 9

15
0 27 10 9 40 18

3
0 0 3 3 2 8 7 0 0 6 5 0 1

2

Số đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu cho Đảng đoàn viên 654 72 73 10 11 16 15 5 57 10 23 10 32 2 18 3 16 9 4 27 10 6 1 3 9 25 30 13 7 10 13 40 32 1 0 2 3 3 2 3 7 3 4 4 5 1 2 2

Số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng từ 15/10/2017 đến nay đoàn viên 127 7 7 10 2 3 3 2 5 3 2 4 0 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 7 4 0 7 3 6 15 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

Tổng số Đảng viên được kết nạp tại đơn vị từ 15/10/2017 đến 

nay (Số cập nhật từ nguồn cấp ủy đơn vị)
đảng viên 207 14 37 1

3 4 3
4

9 5
2

7
0 7 1

1
8 5 5 3 21

6
0 11 5 9 15 11

2
0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

0

10
Số chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3,4 chi đoàn 231 27 4 2 4 3 7 8 1 9 4 6 2 6 6 12 8 2 6 3 3 9 2 2 7 7 3 21 8 4 10 3 3 9 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Số đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đoàn viên 46295 352 129 45 36 33 124 18 183 64 84 36 95 102 105 8 39 50 49 40 140 42 32 70 24 145 84 109 153 36 32 176 89 12 6 12 12 10 4 9/11 12 15 12 7 17 6 6 27

11
Số chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 2,3 chi đoàn 204 27 3 2 3 7 8 1 9 4 6 2 6 0 9 8 2 6 3 3 9 2 0 0 7 3 21 8 4 10 3 3 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Số đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn viên 2739 345 41 45 36 24 128 18 187 57 85 36 91 0 62 8 39 59 50 35 140 41 0 95 85 22 140 83 104 153 36 32 176 90 12 6 12 12 14 4 11 25 25 12 7 17 6 6 27

12

Số lần tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa BTV Đoàn với đoàn viên thanh niên 

tại đơn vị
lần 95 3 2 1

2 4 7
2

2 2
1 3

1
2 0 0 6 0

1
2 2 2 2 0 2 1

1
4 1 2 1 1

1
1 0 6 1 1 1 0 6 1 2 3 5 6

1

Số ĐVTN tham gia đoàn viên 1992 136 155 45 36 37 104 24 98 56 80 36 98 30 0 0 39 0 32 30 120 40 32 0 60 150 40 109 70 36 18 124 12 7 0 12 10 4 11 0 28 12 5 17 6 6 27

13

Số lần tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy với đoàn viên thanh niên lần 116 6 1 1 1 3 10 2 7 3 3 3 10 1 1 1 2 1 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1

Số đơn vị tổ chức đơn vị 89 6 2 1 1 3 6 2 7 3 1 1 6 1 1 0 1 1 3 3 2 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Số ĐVTN tham gia đoàn viên 2083 90 45 36 32 81 5 146 56 82 36 100 50 54 77 39 18 51 40 80 30 20 32 18 150 84 32 153 36 10 170 30 1 7 12 12 10 4 11 40 28 12 7 17 6 6 27

14 Số cán bộ Đoàn được học cao cấp Lý luận chính trị người 8 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Số đoàn viên được học cao cấp Lý luận chính trị người 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Số cán bộ Đoàn được học trung cấp Lý luận chính trị người 242 5 12 5 1 8 9 4 2 16 2 1 0 2 3 14 3 2 5 4 2 30 4 2 22 2 5 21 0 24 2 7 8 2 1 0 0 3 1 1 2 2 0 0 3 0 0 0

17 Số đoàn viên được học trung cấp Lý luận chính trị người 358 39 21 10 0 5 33 5 3 0 10 3 0 0 2 2 3 3 10 14 0 49 8 5 25 0 44 0 18 4 22 0 1 4 0 1 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2

18
Số ĐVTN đăng ký thực hiện tiêu chí, phần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh
người 3300 370 312 45

36 50 128
41

196 66
89 36

104
134 75 77 39 66

58
49 152 45 32 41 85 30 172

84
109 153 36 32 176 11

12
7 12 12 10 4 11 25 28 13 7 17 6 6

1

19

Số lần tổ chức Các diễn đàn, tọa đàm về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh
lần 183 2 1 2 1

1 1 8
0

1 2
1 1

6
1 1 1 0 0

1
3 2 1 1 0 0

1
4 1 1 0 2 117

1
1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

1

Số ĐVTN tham gia lượt 1896 45 153 45 36 23 108 0 125 38 89 36 104 50 62 22 0 0 40 36 140 45 32 84 109 65 36 0 176 12 7 12 12 10 4 11 25 28 13 7 17 6 6 27

20

Số lần tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu 

cuộc đời, sự nghiệp của Bác
lần 57 0 0 3 0

0 0 0
0

0 1
6 2

0
0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0

25
4 0 1 0 0

0
0 2 1 0 0 7 1 0 1 1 0 1 1

0

Số ĐVTN tham gia lượt 512 0 0 45 0 0 0 0 0 0 26 89 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84 109 0 36 0 0 0 0 12 6 0 0 11 25 0 13 7 0 6 6 0

21

Tổ chức tuyên truyền, quán 

triệt Nghị quyết Đại hội 

Đoàn các cấp

Số lần tổ chức lần 129 2 1 4 2 1 1 9 1 1 3 1 2 6 1 1 3 2 2 3 3 1 1 1 41 0 3 1 4 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1

Số cán bộ Đoàn tham gia Số người 757 54 25 7 9 8 9 33 14 44 28 42 9 19 9 12 19 6 16 7 10 30 7 6 120 15 11 21 23 29 19 7 10 33 3 3 3 3 3 1 3 5 5 2 3 3 2 2 5

Số ĐVTN tham gia Số người 2617 310 312 45 36 21 114 16 146 35 55 13 85 80 35 77 39 49 35 30 130 42 32 20 20 150 61 80 153 36 32 176 9 7 12 12 7 4 4 20 20 11 2 12 4 6 22

22

Phần việc, công trình, sản 

phẩm đoàn viên thanh 

niên, thiếu nhi “Làm theo 

lời Bác”

Số công trình, phần việc lần 70 27 0 1 2 0 4 0 3 1 3 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 1 1 8 3 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Số ĐVTN tham gia lượt 1349 370 0 45 36 0 52 0 46 20 50 0 0 0 0 19 0 0 63 0 80 15 3 85 84 109 0 36 0 176 12 5 0 12 0 0 0 25 0 0 0 0 6 0 0

Kinh phí thực hiện đồng 106200000 5000000 0 0 0 0 7040000 0 25000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 0 31.160.000 0 20000000 0 0 1.000.000 0 10.000.000 0 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0

23
Tuyên dương “Thanh niên 

tiên tiến làm theo lời Bác”

Số lần tổ chức, tham gia với cấp ủy lần 22 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Số lượng cá nhân được tuyên dương cấp cơ sở, cấp Khối Số người 61 0 0 1 0 3 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 5 1 1 0 3 4 1 0 1 15 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 5 2 0 0

Số lượng tập thể được tuyên dương cấp cơ sở, cấp Khối Số tập thể 28 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 3 0 1 0 2 3 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24
Tổ chức các diễn đàn 
“Nghe thanh niên nói - Nói 
thanh niên nghe”

Số lần tổ chức lần 20 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

Số ĐVTN tham gia lượt 763 40 0 45 40 0 0 31 0 104 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 109 57 36 13 176 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 6 0 6 0 0

25 Công trình Thanh niên

Số CTTN cấp Đoàn cơ sở thực hiện Công trình 58 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 3 3 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1

Số CTTN cấp chi đoàn bộ phận thực hiện Công trình 215 27 5 2 5 3 6 9 2 9 4 6 2 6 6 12 8 2 0 4 3 9 4 4 7 7 3 21 8 4 10 1 3 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Tổng trị giá đồng 1352780000 59.980.000 5000000 0 25000000 30000000 10000000 45000000 0 0 10000000 16000000 5000000 8000000 10000000 0 30.000.000 120000000 20000000 10000000 30000000 12.000.000 94.300.000 5.000.000 30000000 10.000.000 0 0 0 5 triệu Chưa thống kê
 chính xác 10000000 Nghiên cứu đề tài 5000000 2500000 0 0 750000000 không có giá trị

về mặt kinh tế 0 đ

26
Đoàn xung kích tham gia 

Cải cách hành chính

Hội thi tìm hiểu CCHC
Số hội thi hội thi 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

Số ĐVTN Tham gia người 157 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 82 0 0 9 0 4 0 0 12 0 0 0 3 5 2 0 0 0 0 5

Tập huấn về CCHC

Số lớp được tổ chức lớp 17 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Số cán bộ được tập 

huấn
người 349 0 0 0

8 0 23
14

25 0
89 0

0
0 0 1 39 10

0
0 0 0 0

0
76 41 5 10 0

0
0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0

0

Đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo CCHC
Tổng số lớp 21 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Giá trị làm lợi đồng 87400000 0 0 0 0 0 80000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu được 

tuyên dương tại đơn vị
người 26 0 0

0 0 1
0

15 0
0 0

0
0 0 1 0 0

6
0 0 0 0

1
0 0 0 0 0

1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

27 Phong trào 3 trách nhiệm

Số hoạt động triển khai phong trào "3 trách nhiệm" Hoạt động 83 27 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 9 2 2 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 4 0 2

Số ĐVTN tham gia Người 2119 370 312 45 36 0 117 0 74 0 0 0 0 0 0 77 39 14 58 49 50 35 32 85 172 84 60 50 36 32 176 12 5 12 12 10 0 5 0 13 6 15 6 0 20

Số mô hình, giải pháp, sáng kiến đăng ký (tham gia 1.000 sáng 

kiến, ý tưởng cấp Khối)
Số lượng 113 0 0 1

0 0 0
0

34 0
0 0

0
0 0 0 39 14

1
1 2 1 1

11
2 0 0 3 0

2
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Số ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết hồ sơ tồn động Lần 172 7 0 20 2 2 0 45 2 9 1 0 1 0 0 0 12 3 5 0 0 0 0 1 3 3 6 11 4 2 0 2 1 0 3 2 7 3 4 0 0 1 0 0 10

28 Phong trào thi đua "4 nhất"

Số đơn vị triển khai thực hiện đơn vị 23 3 8 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Số công trình đăng ký thực hiện công trình 27 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 13 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Số ĐVTN tham gia người 507 58 223 45 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 32 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

29
Hoạt động xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên của đơn vị Lần 44 5 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 5 2 5 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

Số ĐVTN tham gia Người 1592 75 312 45 36 0 28 0 0 0 89 0 0 10 56 77 39 29 0 49 130 0 0 84 109 85 36 32 176 12 7 0 12 10 11 0 0 13 7 17 6 0 0

30
Hoạt động xây dựng phong cách cán bộ đoàn đơn vị Lần 59 24 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0

Số cán bộ Đoàn tham gia Người 818 317 25 7 36 0 13 0 0 0 10 0 0 3 7 19 6 16 11 10 20 15 6 11 23 9 19 7 32 176 2 0 0 3 0 3 0 0 2 3 5 2 0 0

31
Số hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới Lần 47 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 8 0 1 4 1 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 1

Số ĐVTN tham gia Người 513 20 15 45 5 0 20 5 15 0 12 0 20 0 26 31 10 0 32 0 4 25 0 84 0 32 36 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 0 5

32
Số Hội trại, thi, hội thao, hội diễn văn hóa văn nghệ Lần 92 2 3 2 1 0 12 1 0 1 1 1 0 2 2 1 1 1 5 1 2 1 1 2 3 3 3 1 1 2 7 1 4 1 1 2 6 2 0 2 2 1 1 0 1 3 2

Số ĐVTN tham gia Người 1754 90 312 45 15 0 42 12 0 5 89 5 0 100 43 40 28 34 19 30 100 25 20 20 40 200 75 20 50 15 32 25 90 8 4 12 12 10 0 22 10 13 6 0 3 6 27

33
Số hoạt động kỹ năng thực hành xã hội Lần 48 0 2 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 1 0 0 1 1 0 1 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

Số ĐVTN tham gia Người 627 0 153 45 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 20 0 40 0 0 84 20 0 36 32 0 30 12 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0 27

34
Số nhà tình bạn, tình nghĩa tình thương trao tặng (Không tính tham gia cấp Khối) Nhà 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Số kinh phí đồng 216001000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000000 0 0 0 0 20000000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 120000000 0 6000000 50000000 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

Số hoạt động chăm lo cho thiếu nhi (ngày hội, thăm hỏi tặng quà, trang bị kỹ năng ….) lần 73 18 0 1 1 0 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 9 2 2 2 2 3 3 0 1 2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Số học bổng trao tặng phần 279 0 0 0 0 45 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 150 10 32 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Số quà trao tặng phần 3271 900 0 200 15 0 60 0 100 60 0 0 5 50 20 100 25 60 150 20 50 200 150 100 126 0 200 0 0 200 240 0 10 100 0 0 0 0 0 30 0 0 100 0

Trị giá đồng 691527000 90000000 0 10000000 1500000 0 28000000 0 15000000 1.200.000 70000000 2000000 2000000 15000000 5000000 6000000 5000000 6000000 25.000.000 5000000 10000000 15000000 17000000 10000000 44.227.000 0 40000000 0 10000000 70000000 94300000 0 1,000,000 41.300.000 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 50.000.000 0

36

Thăm phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách lần 101 11 1 1 1 0 2 1 2 2 1 1 0 1 1 3 3 0 2 2 4 1 1 3 1 2 9 2 9 12 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 0 3 3 3 0 1

Số quà trao tặng phần 112 11 1 3 1 0 2 0 2 0 1 1 0 1 1 3 3 0 2 2 8 1 1 3 2 11 2 9 12 0 1 1 3 1 3 0 1 1 2 1 0 3 3 3 0 6

Trị giá đồng 113175000 175000 1250000 14000000 500000 0 2000000 0 2000000 2.500.000 1200000 1200000 0 500000 2000000 1500000 6000000 0 1.500.000 5000000 công đoàn lo chung với khối chung với Khối 3000000 900000 3000000 7.600.000 6.000.000 18000000 2500000 1000000 2000000 3000000 3000000 1,000,000 0 850000 2000000 3000000 1000000 0 12000000 1500000 1500000 0 12,000,000

37

Hoạt động chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn lần 47 9 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 15 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Số quà trao tặng phần 3485 450 0 0 1 0 472 0 10 0 0 0 2 65 0 0 0 318 0 0 10 19 50 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 2046 0 0

Trị giá đồng 2238800000 45000000 0 0 1000000 0 94200000 0 3000000 0 0 0 4000000 10.400.000 0 0 0 78600000 0 0 2000000 95000000 10000000 0 5.000.000 0 10.000.000 11600000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000000 0 1859000000 0 0

Họ tên người BC: Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên Nguyển Giang Hải Nguyễn Đình Đạo Trang Châu Minh HiềnNguyễn Hoàng PhươngNguyễn Thị Thu SươngBùi Quốc Cường Nguyễn Viết Vũ Lê Hữu Lợi Nguyễn Minh Thái Trịnh Thị Minh ChâuNguyễn Hoàng Duy Lưu Ngô Minh Nhật Nguyễn Thanh Hải Cao Thị Minh Nguyễn Hoàng Yến Trần Thị Thái HòaNguyễn Ngọc Phương Trà Nguyễn Tường Hân Vũ Như Thế Võ Đức Tân Trịnh Lê Như Thảo Phan Nguyễn Tiến  SĩQuãng Ngọc Phương Anh Lê Thi Thúy DUng Hồ Thị Thúy Hằng Đỗ Tường Vy Nguyễn Chí Công Nguyễn Đức Thông Bùi Văn Chinh Trịnh Thị Thanh Hoa Nguyễn Xuân Thắng Phạm Hồng Khải Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Võ Quốc Bảo Lê Thị Phượng Đỗ Hồng Ngọc Trần Duy Nghĩa Đinh Lê Viết Nghĩa Nguyễn Minh Vũ Trà Lê Vân Anh Lê Huỳnh Bảo Minh Trần Thị Minh Châu Bui Cong Tu Nguyễn Thị Thanh Tâm Lê Ngọc Thư Nguyễn Thái An

Chức vụ: CT ĐCQ TĐ Bí thư Phó Bí thư Bí Thư Bí thư ĐCS Bí thư Bí Thư ĐCS Bí thư Ủy viên Đoàn cơ sở Bí thư UV BCH Phó Bí thư Uỷ viên Ban Chấp hành Phó Bí thư Phó bí thư Bí thư Bí thư Bí Thư Bí thư Bí Thư Bí thư Phó Bí thư UVBTV Bí thư Bí thư Bí thư Ủy viên Ủy viên Bí thư Bí thư Phó Bí thư Đoàn cơ sởPhó Bí thư ĐCS Bí Thư Bí thư Bí thư Ủy viên BCH Chi đoàn Bí Thư Phó Bí Thư Bí thư Bí thư Ủy viên Phó Bí thư Bí thư P. Bi Thu Bí thư Phó Bí thư Bí Thư

Số điện thoại: 989352011 907580924 0963209278 0902 899 599 938.396.119 902914217 928546246 918.853.799 979812139 902980689 908374838 909586801 907261965 938899487 908963565 933961770 903188430 9.022.031.501 906553155 903079925 937373753 911579091 903353569 989249612 984296989 915241184 1283600332 1688057785 919385932 915261279 0938167988 904009678 938955018 988454929 961672926 902801531 0909.888.597 0984961136 0974444161 938733859 907602502 977060036 978681529 934036736 090 121 9095 0917669432

Số đơn vị đã thực hiện Báo cáo 48
Tổng số cơ sở Đoàn thuộc Khối 54





BÁO CÁO SỐ LIỆU CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Đoàn Cơ quan 

Thành đoàn

Đoàn Cơ quan 
Liên đoàn Lao 
động Thành 

phố

Đoàn Văn 
phòng Thành 

ủy

Đoàn Văn 
phòng Ủy ban 

Nhân dân 
Thành phố

Đoàn Sở Ngoại 
vụ Thành phố

Đoàn Sở Nội 
vụ Thành phố

Đoàn Sở Quy 
hoạch - Kiến 

trúc

Đoàn Sở Khoa 
học và Công 
nghệ Thành 

phố

Đoàn Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Thành 

phố

Đoàn Sở Tài 
nguyên và Môi 
trường Thành 

phố

Đoàn Trung 
tâm Chống 
ngập nước 
Thành phố

Đoàn Sở Xây 
dựng Thành 

phố

Đoàn Viện 
Nghiên cứu 
Phát triển 
Thành phố

Đoàn BQL Khu 
Nông nghiệp 

Công nghệ cao 
Thành phố

BQL An toàn 
thực phẩm 
Thành phố

Đoàn Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 

Thành phố

Đoàn Chi cục 
Thú y Thành 

phố

Đoàn Chi cục 
Quản lý Thị 

trường Thành 
phố

Đoàn Sở Công 
thương Thành 

phố

Đoàn Cơ quan 
Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Thành 

phố

Đoàn Sở Văn 
hóa và Thể 
thao Thành 

phố

Đoàn Báo Sài 
Gòn Giải 

phóng

Đoàn Đài 
Tiếng nói Nhân 
dân Thành phố

Đoàn Đài 
Truyền hình 
Thành phố

Đoàn Sở 
Thông tin và 
Truyền thông 

Thành phố

Đoàn Sở Du 
lịch Thành phố

Đoàn Cục 
Thuế Thành 

phố

Đoàn Bảo 
hiểm xã hội 
Thành phố

Đoàn Cục 
Thống kê 
Thành phố

Đoàn Kho bạc 
Nhà nước 
Thành phố

Đoàn Sở Tài 
chính Thành 

phố 

Đoàn Sở Kế 
hoạch và Đầu 
tư Thành phố

Đoàn Sở Tư 
pháp Thành 

phố

Đoàn Cục Thi 
hành án Dân 
sự Thành phố

Đoàn Đoàn 
Luật sư Thành 

phố
Đoàn Thanh 

tra Thành phố

Đoàn Tòa án 
Nhân dân 
Thành phố

Đoàn Viện 
Kiểm sát Nhân 
dân Thành phố

Chi đoàn BQL 
ĐTXD Công 

trình Giao thông 
đô thị TP

Chi đoàn 
BQLĐTXD Công 
trình Nâng cấp 

đô thị TP

Chi đoàn BQL 
Khu Công viên 
Lịch sử - Văn 
hóa dân tộc

Chi đoàn BQL 
Khu Thủ 

Thiêm

Chi đoàn BQL 
Khu đô thị Tây 

Bắc

Chi đoàn Ban 
đổi mới quản lý 
Doanh nghiệp 

Thành phố

Chi đoàn Quỹ 
Phát triển Nhà 
ở Thành phố

Chi đoàn 
Trung tâm Xúc 
tiến Thương 
mại và Đầu tư

Chi đoàn Nhà 
xuất bản Tổng 

hợp Thành 
phố

Chi đoàn Ban 
Tuyên giáo 
Thành ủy

Chi đoàn Cơ 
quan Đảng ủy 

Khối

Chi đoàn Hiệp 
hội Doanh 

nghiệp Thành 
phố

Chi đoàn Hội 
Chữ Thập đỏ 

Thành phố

Chi đoàn Hội 
Nông dân 
Thành phố

Chi đoàn Liên 
hiệp các Tổ 

chức hữu nghị 
Thành phố

Chi đoàn Liên 
minh Hợp tác 
xã Thành phố

(Số liệu tính từ 15/10/2017 dến 10/6/2018)
TT Nội dung Đơn vị tính Tổng

1 Tổng số thanh niên tại đơn vị người 214 0 0 0 37 0 49 109 0 0 12 7 0 0 0 0 0

2 Tổng số đoàn viên hiện nay đoàn viên 847 41 41 134 254 65 49 109 36 32 12 7 12 10 11 28 6

3 Số đoàn viên trên 30 tuổi (tính đến 30/4/2018) đoàn viên 387 27 27 65 101 31 35 44 15 12 0 5 1 8 7 6 3

4 Tổng số đoàn viên nữ đoàn viên 307 25 25 50 40 20 50 24 24 7 4 5 4 6 18 5

5 Tổng số đoàn viên kết nạp mới từ 15/10/2017 đến nay người 7 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

6
Tổng số CLB, Đội nhóm hiện có đơn vị 11 0 0 0 0 2 2 2 3 0 0 2 0 0 0 0

Số thành viên người 114 0 0 0 0 29 20 25 32 0 0 8 0 0 0 0

7
Chương trình rèn luyện 

đoàn viên

Số chi đoàn triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên chi đoàn 48 2 2 6 12 6 3 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1

Số đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đoàn viên 844 41 41 134 250 66 49 109 36 32 12 7 12 10 11 28 6

8
Tổng số đoàn viên đã hoàn thành 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung tại đơn vị (tính trên tổng số Đoàn viên tại 

đơn vị)
đoàn viên 44154 41 41 110 233 65 3 109 36 32

12
5 11 10 10/11 28 4

9 Giới thiệu ĐVUT sang Đảng

Tổng số đoàn viên ưu tú hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đoàn viên 47 2 2 9 0 0 4 0 10 3 3 0 3 3 8 0 0

Số đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu cho Đảng đoàn viên 79 5 5 2 16 4 13 10 10 1 0 3 3 3 3 1

Số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng từ 15/10/2017 đến nay đoàn viên 18 2 2 0 2 2 0 3 5 1 0 0 0 0 1

Tổng số Đảng viên được kết nạp tại đơn vị từ 15/10/2017 đến nay (Số cập nhật từ 

nguồn cấp ủy đơn vị)
đảng viên 16 0 8 0 5 x

2
0 0 0 0 1

10
Số chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3,4 chi đoàn 46 1 1 6 12 6 3 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1

Số đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đoàn viên 43984 18 18 102 105 50 40 109 36 32 12 6 12 10 9/11 15 6

11
Số chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 2,3 chi đoàn 37 1 1 0 9 6 3 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1

Số đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn viên 450 18 18 0 62 59 35 104 36 32 12 6 12 14 11 25 6

12
Số lần tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa BTV Đoàn với đoàn viên thanh niên tại đơn vị lần 36 2 2 2 0 0 2 4 2 1 1 1 6 1 1 6 5

Số ĐVTN tham gia đoàn viên 357 24 24 30 0 0 30 109 36 18 12 7 12 10 11 28 6

13

Số lần tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy với đoàn viên thanh niên lần 23 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2

Số đơn vị tổ chức đơn vị 29 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 11 1 1

Số ĐVTN tham gia đoàn viên 304 5 5 50 54 18 40 32 36 1 7 12 10 28 6

14 Số cán bộ Đoàn được học cao cấp Lý luận chính trị người 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Số đoàn viên được học cao cấp Lý luận chính trị người 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Số cán bộ Đoàn được học trung cấp Lý luận chính trị người 24 2 2 3 5 2 0 2 2 1 0 3 2 0

17 Số đoàn viên được học trung cấp Lý luận chính trị người 34 3 3 2 10 0 0 4 4 0 0 8 0 0

18 Số ĐVTN đăng ký thực hiện tiêu chí, phần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh người 510 41 134 66 49 109 36 12 7 12 10 28 6

19

Số lần tổ chức Các diễn đàn, tọa đàm về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh

lần 16 0 0 1 0 3 4 1
1

1 2 1 1 1

Số ĐVTN tham gia lượt 306 0 0 50 0 36 109 36 12 7 12 10 28 6

20

Số lần tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của 
Bác

lần 7 0 0 0 0 0 4 1
0

0 1 0 0 1

Số ĐVTN tham gia lượt 157 0 0 0 0 0 109 36 0 0 6 0 0 6

21

Tổ chức tuyên truyền, quán 

triệt Nghị quyết Đại hội 

Đoàn các cấp

Số lần tổ chức lần 26 1 1 1 2 3 4 4 1 1 1 1 1 5

Số cán bộ Đoàn tham gia Số người 118 14 14 9 16 10 29 7 3 3 3 3 5 2

Số ĐVTN tham gia Số người 366 16 16 80 49 30 80 36 9 7 12 7 20 4

22

Phần việc, công trình, sản 

phẩm đoàn viên thanh 

niên, thiếu nhi “Làm theo 

lời Bác”

Số công trình, phần việc lần 7 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1

Số ĐVTN tham gia lượt 180 0 0 0 0 0 109 36 12 5 12 0 0 6

Kinh phí thực hiện đồng 12000000 0 0 0 0 0 1.000.000 10.000.000 1000000 0 0 0 0

23
Tuyên dương “Thanh niên 

tiên tiến làm theo lời Bác”

Số lần tổ chức, tham gia với cấp ủy lần 8 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

Số lượng cá nhân được tuyên dương cấp cơ sở, cấp Khối Số người 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2

Số lượng tập thể được tuyên dương cấp cơ sở, cấp Khối Số tập thể 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

24
Tổ chức các diễn đàn 
“Nghe thanh niên nói - Nói 
thanh niên nghe”

Số lần tổ chức lần 7 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1

Số ĐVTN tham gia lượt 163 0 0 0 0 0 109 36 12 0 0 0 0 6

25 Công trình Thanh niên

Số CTTN cấp Đoàn cơ sở thực hiện Công trình 18 1 1 1 0 3 1 1 3 1 1 2 2 1

Số CTTN cấp chi đoàn bộ phận thực hiện Công trình 18 2 2 6 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0

Tổng trị giá đồng 922500000 10000000 10000000 5000000 0 120000000 5.000.000 10.000.000 0
Chưa thống kê

 chính xác 10000000 2500000 750000000

26
Đoàn xung kích tham gia 

Cải cách hành chính

Hội thi tìm hiểu CCHC
Số hội thi hội thi 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Số ĐVTN Tham gia người 87 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 5 0

Tập huấn về CCHC
Số lớp được tổ chức lớp 6 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0

Số cán bộ được tập huấn người 124 14 14 0 10 0 76 5 0 0 0 0 5 0

Đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo CCHC
Tổng số lớp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Giá trị làm lợi đồng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu được tuyên dương tại đơn vị người 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

27 Phong trào 3 trách nhiệm

Số hoạt động triển khai phong trào "3 trách nhiệm" Hoạt động 19 0 0 0 1 1 2 5 2 1 2 1 0 4

Số ĐVTN tham gia Người 204 0 0 0 14 49 60 36 12 5 12 10 0 6

Số mô hình, giải pháp, sáng kiến đăng ký (tham gia 1.000 sáng kiến, ý tưởng cấp Khối) Số lượng 20 0 0 0 14 1 2 0 2 0 1 0 0 0

Số ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết hồ sơ tồn động Lần 29 2 2 0 3 0 6 4 2 1 3 2 4 0

28 Phong trào thi đua "4 nhất"

Số đơn vị triển khai thực hiện đơn vị 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1

Số công trình đăng ký thực hiện công trình 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1

Số ĐVTN tham gia người 127 0 0 0 0 0 109 0 0 0 12 0 0 6

29
Hoạt động xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên của đơn vị Lần 12 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1

Số ĐVTN tham gia Người 280 0 0 10 29 49 109 36 12 7 12 10 0 6

30
Hoạt động xây dựng phong cách cán bộ đoàn đơn vị Lần 8 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1

Số cán bộ Đoàn tham gia Người 52 0 0 3 16 10 9 7 2 0 3 0 0 2

31
Số hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới Lần 9 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5

Số ĐVTN tham gia Người 52 5 5 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 6

32
Số Hội trại, thi, hội thao, hội diễn văn hóa văn nghệ Lần 16 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1

Số ĐVTN tham gia Người 270 12 12 100 34 30 20 15 8 4 12 10 10 3

33
Số hoạt động kỹ năng thực hành xã hội Lần 6 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1

Số ĐVTN tham gia Người 118 0 0 34 0 20 36 12 0 0 0 10 6

34
Số nhà tình bạn, tình nghĩa tình thương trao tặng (Không tính tham gia cấp Khối) Nhà 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Số kinh phí đồng 5000000 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0

35

Số hoạt động chăm lo cho thiếu nhi (ngày hội, thăm hỏi tặng quà, trang bị kỹ năng ….) lần 8 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0

Số học bổng trao tặng phần 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Số quà trao tặng phần 130 0 50 60 20 0 0 0 0 0 0 0

Trị giá đồng 26000000 0 15000000 6000000 5000000 0 0 0 0 0 0 0

36

Thăm phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách lần 25 1 1 0 2 2 12 1 1 1 1 3

Số quà trao tặng phần 26 0 1 0 2 2 12 3 1 1 1 3

Trị giá đồng 20850000 0 500000 0 5000000 6.000.000 3000000 3000000 850000 1000000 1500000

37

Hoạt động chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn lần 7 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1

Số quà trao tặng phần 2440 0 65 318 0 10 1 0 0 0 0 0 2046

Trị giá đồng 1963000000 0 10.400.000 78600000 0 5.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 1859000000

Họ tên người BC: Bùi Quốc Cường Ngô Minh Nhật Trần Thị Thái Hòa Nguyễn Tường Hân Nguyễn Chí Công Bùi Văn Chinh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Võ Quốc Bảo Đỗ Hồng Ngọc Trần Duy Nghĩa Trà Lê Vân Anh Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Bí Thư ĐCS Uỷ viên Ban Chấp hành Bí thư Bí thư Ủy viên Bí thư Bí thư Bí thư Bí Thư Phó Bí Thư Ủy viên Bí thư

Số điện thoại: 918.853.799 907261965 903188430 906553155 1688057785 915261279 988454929 902801531 0909.888.597 938733859 934036736

Số đơn vị đã thực hiện Báo cáo 12


